
                                                                    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng tại trường   

Năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH 
 

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Dựa vào các căn cứ trên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh phê duyệt danh mục sách 

giáo khoa được sử dụng trong năm học 2024-2025; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa liên quan 

đến môn học/hoạt động giáo dục của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh năm học 2024-

2025. 

Điều 2. Khối trưởng có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc sử dụng sách giáo 

khoa liên quan đến môn học/hoạt động giáo dục đến giáo viên theo các văn bản hướng 

dẫn chuyên môn và chỉ đạo của cán bộ quản lí. 

Điều 3. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan 

về sách giáo khoa đã thống nhất sử dụng đến cha mẹ học sinh.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 1; 

- Lưu: VT, CM. 
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Lê Thị Ngọc Quyên 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH 

 

                     Số: 112 /QĐ-LĐC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 

           Quận 5, ngày 31 tháng 5 năm 2024 



 



STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ ĐVT
GIÁ BÌA 

2024

1 Tiếng Việt 1 -Tập 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Kha Ly (Chủ biên) Cuốn            28,000 

2 Tiếng Việt 1 -Tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Kha Ly (Chủ biên) Cuốn            26,000 

3 Toán 1 Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên) Cuốn            23,000 

4 Đạo Đức 1 Đinh Phương Duy (Tổng chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên) Cuốn              9,000 

5 Tự nhiên và Xã hội 1 Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên) Cuốn            19,000 

6 Âm nhạc 1 Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu Cuốn            10,000 

7 Mĩ thuật 1 Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên) Cuốn              9,000 

8 Hoạt động trải nghiệm 1 Vũ Quang Tuyên (Tổng chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm 9 (Chủ biên) Cuốn            16,000 

9 Giáo dục thể chất 1 Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Trần Minh Tuấn, Lê Hải Cuốn            13,000 

10

Tiếng Anh 1 - Family 

and friends 

(National Edition) - 

Student book 

Cuốn            79,000 

11

Tiếng Anh 1 - Family 

and friends 

(National Edition) - 

Work book 

Cuốn            71,000 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM 2024 - 2025

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ  biên) - Trương Văn Ánh



STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ ĐVT
GIÁ BÌA 

2024

1 Tiếng Việt 2 - Tập 1
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh 

Cam Ly
Cuốn      22,000 

2 Tiếng Việt 2 - Tập 2
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 

Trịnh Cam Ly
Cuốn      21,000 

3 Toán 2 - Tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên)
Cuốn      19,000 

4 Toán 2 - Tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên)
Cuốn      17,000 

5 Đạo đức 2
Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh ( Đồng Chủ 

biên)
Cuốn        9,000 

6 Tự nhiên và Xã hội 2
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ 

biên)
Cuốn      17,000 

7 Âm nhạc 2
Hồ Ngọc Khải , Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên) , Đặng 

Châu Anh (Chủ biên)
Cuốn        8,000 

8 Mĩ thuật 2 Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên ( đồng Tổng Chủ biên) Cuốn      11,000 

9 Hoạt động trải nghiệm 2
Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên ( đồng Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên)
Cuốn      14,000 

10 Giáo dục thể chất 2
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn 

Đình Phát,Trần Minh Tuấn.
Cuốn      12,000 

11
Tiếng Anh 2 - Family and friends 

(National Edition) - Student book 
Cuốn      79,000 

12
Tiếng Anh 2 - Family and friends  

(National Edition) - Work book 
Cuốn      71,000 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 NĂM 2024 - 2025

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ  biên), Trương Văn Ánh



STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ ĐVT
GIÁ BÌA 

2024

1 Tiếng Việt 3 - Tập 1 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly( đồng Chủ biên) Cuốn           20,000 

2 Tiếng Việt 3 - Tập 2 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly( đồng Chủ biên) Cuốn           19,000 

3 Toán 3 - Tập 1 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên) Cuốn           14,000 

4 Toán 3 - Tập 2 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên) Cuốn           13,000 

5 Đạo đức 3
Huỳnh Văn Sơn( Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh( 

đồng Chủ biên)
Cuốn             9,000 

6 Tự nhiên và Xã hội 3 Đỗ Xuân Hội( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng( Chủ biên) Cuốn           19,000 

7 Tin học 3
Quách Tất Kiên( Tổng Chủ biên kiêm chủ biên),Phạm Thị Quỳnh 

Anh( đồng Chủ biên)
Cuốn           11,000 

8 Công nghệ 3 Bùi Văn Hồng( Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cuốn             9,000 

9 Âm nhạc 3
Hồ Quang Khải, Lê Anh Tuấn( đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh( Chủ biên)
Cuốn             8,000 

10 Hoạt động trải nghiệm 3 
Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên( đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp, Nguyễn Hữu Tâm( đồng Chủ biên)
Cuốn           14,000 

11 Giáo dục thể chất 3 Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên) Cuốn           12,000 

12 Mĩ thuật 3 - bản 1
Nguyễn Thị Nhung( Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Hồng Ngọc( đồng Chủ biên)
Cuốn           11,000 

13
Tiếng Anh 3 - Family and friends 

(National Edition) - Student book 
Cuốn           97,000 

14
Tiếng Anh 3 - Family and friends 

(National Edition) - Work book 
Cuốn           86,000 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM 2024 - 2025

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ  biên), Trương Văn Ánh



STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ ĐVT
GIÁ BÌA 

2024

1 Tiếng Việt 4 - Tập 1 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly( đồng Chủ biên) Cuốn       21,000 

2 Tiếng Việt 4 - Tập 2 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly( đồng Chủ biên) Cuốn       19,000 

3 Toán 4 - Tập 1 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên) Cuốn       14,000 

4 Toán 4 - Tập 2 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên) Cuốn       12,000 

5 Đạo đức 4 Huỳnh Văn Sơn( Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh( Chủ biên) Cuốn         9,000 

6 Khoa học 4
Đỗ Xuân Hội ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Trần Thanh Sơn
Cuốn       17,000 

7 Lịch sử & địa lý 4
Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên),Trần Thị 

Ngọc Hân
Cuốn       16,000 

8 Tin học 4
Quách Tất Kiên( Tổng Chủ biên kiêm chủ biên),Phạm Thị Quỳnh 

Anh( đồng Chủ biên)
Cuốn       11,000 

9 Công nghệ 4 Bùi Văn Hồng( Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cuốn         9,000 

10 Âm nhạc 4
Hồ Ngọc Khải,Lê Anh Tuấn(đồng Chủ biên),Đặng Châu Anh 

(Chủ biên)
Cuốn         8,000 

11 Giáo dục thể chất 4 Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích Cuốn       12,000 

12 Mĩ thuật 4  - bản 1
Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên),Nguyễn Tuấn 

Cường,Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)
Cuốn       11,000 

13 Hoạt động trải nghiệm 4 - bản 1
Phó Đức Hòa,Vũ Quang Tuyến(đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp,Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ biên)
Cuốn       14,000 

14
Tiếng Anh 4 - Family and friends 

(National Edition) - Student book 
Cuốn       99,000 

15
Tiếng Anh 4 - Family and friends  

(National Edition) - Work book 
Cuốn       88,000 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 NĂM 2024 - 2025

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ  biên), Trương Văn Ánh



STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ ĐVT
GIÁ BÌA 

2024

1 Tiếng Việt 5 - Tập 1 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly( đồng Chủ biên) Cuốn         21,000 

2 Tiếng Việt 5 - Tập 2 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly( đồng Chủ biên) Cuốn         20,000 

3 Toán 5 - Tập 1 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên) Cuốn         16,000 

4 Toán 5 - Tập 2 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên) Cuốn         16,000 

5 Đạo đức 5 Huỳnh Văn Sơn( Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh( Chủ biên) Cuốn           9,000 

6 Khoa học 5
Đỗ Xuân Hội ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Trần Thanh Sơn
Cuốn         15,000 

7 Lịch sử & địa lý 5
Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên),Trần Thị 

Ngọc Hân
Cuốn         15,000 

8 Tin học 5
Quách Tất Kiên( Tổng Chủ biên kiêm chủ biên),Phạm Thị Quỳnh 

Anh( đồng Chủ biên)
Cuốn           9,000 

9 Công nghệ 5 Bùi Văn Hồng( Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cuốn           9,000 

10 Âm nhạc 5
Hồ Ngọc Khải,Lê Anh Tuấn(đồng Chủ biên),Đặng Châu Anh 

(Chủ biên)
Cuốn           8,000 

11 Giáo dục thể chất 5 Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích Cuốn         12,000 

12 Mĩ thuật 5  - bản 1
Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên),Nguyễn Tuấn Cường,Nguyễn 

Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)
Cuốn         11,000 

13 Hoạt động trải nghiệm 5 - bản 1
Phó Đức Hòa,Vũ Quang Tuyến(đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp,Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ biên)
Cuốn         14,000 

14
Tiếng Anh 5 - Family and friends 

(National Edition) - Student book 
Cuốn         99,000 

15
Tiếng Anh 5 - Family and friends  

(National Edition) - Work book 
Cuốn

Chờ cập 

nhật

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 NĂM 2024 - 2025

Chờ cập nhật
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